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I. PHẦN 1: (3 điểm) Mỗi câu đúng 0.25 điểm
	            Đề

  Câu
	905
	906
	907
	908

	1
	D
	B
	A
	C

	2
	D
	D
	B
	B

	3
	C
	A
	D
	B

	4
	A
	D
	D
	D

	5
	C
	D
	D
	A


	6
	A
	D
	A
	C

	7
	A
	B
	B
	A

	8
	C
	C
	A
	A

	9
	D
	C
	A
	A

	10
	D
	B
	B
	C

	11
	C
	A
	D
	C

	12
	B
	B
	D
	A


II. PHẦN 2: TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (4 điểm)
Trong mỗi câu: Đúng mỗi ý 0.25 điểm.
	ĐỀ 905

Câu 1: a – Đ, b – Đ, c – S, d – S.

Câu 2: a – Đ, b – S, c – S, d – Đ.

Câu 3: a – Đ, b – S, c – Đ, d – S.

Câu 4: a – Đ, b – Đ, c – S, d – S.
	ĐỀ 907

Câu 1: a – S, b – Đ, c – S, d – Đ.

Câu 2: a – S, b – S, c – Đ, d – Đ.

Câu 3: a – Đ, b – Đ, c – S, d – S.

Câu 4: a – Đ, b – S, c – S, d – Đ.

	Đề 906

Câu 1: a – Đ, b – S, c – Đ, d – S.

Câu 2: a – Đ, b – S, c – Đ, d – S.

Câu 3: a – Đ, b – S, c – Đ, d – S.

Câu 4: a – S, b – Đ, c – Đ, d – Đ.
	Đề 908

Câu 1: a – S, b – Đ, c – Đ, d – Đ.

Câu 2: a – Đ, b – Đ, c – S, d – S.

Câu 3: a – Đ, b – Đ, c – S, d – S.

Câu 4: a – Đ, b – S, c – S, d – Đ.


III. PHẦN 3: TỰ LUẬN (3 điểm)

Đề 905, 907, 906, 908
Câu 1: 
a) So sánh phương pháp bảo quản ngắn hạn và phương pháp bảo quản dài hạn tinh trùng động vật thủy sản (1.5đ)
	
	Bảo quản ngắn hạn
	Bảo quản dài hạn
	

	Giống nhau
	- Cách thu tinh trùng

- Pha loãng tinh trùng với chất bảo quản
	0.25

0.25

	Khác nhau
	Không kiểm tra hoạt lực tinh trùng
	Có kiểm tra hoạt lực tinh trùng
	0.25

	
	Có bổ sinh chất kháng sinh
	Không bổ sinh chất kháng sinh
	0.25

	
	Bảo quản ở nhiệt độ 0 – 4oC
	Bảo quản trong Nitrogen lỏng – 196oC
	0.25

	
	Thời gian bảo quản ngắn (vài giờ đến 1 tháng)
	Thời gian bảo quản dài (đến 3 tháng)
	0.25


b) Thời gian bảo quản tinh trùng phụ thuộc vào những yếu tố nào? (0.5đ)

( phụ thuộc vào loài cá, chất lượng tinh trùng ban đầu, tỉ lệ pha loãng, nhiệt độ bảo quản,…

Đề 905, 907
Câu 2: (1đ) Một hộ nuôi cá mua 20 bao thức ăn công nghiệp và để trực tiếp trên nền xi măng của kho, nơi có độ ẩm cao. Sau một thời gian, thức ăn bị mốc và cá ăn kém.
Hãy giải thích nguyên nhân và đề xuất cách bảo quản phù hợp.
ĐA: - Nguyên nhân: Thức ăn được đặt trực tiếp trên nền xi măng ẩm nên dễ hút ẩm từ môi trường. Độ ẩm cao tạo điều kiện cho vi sinh vật, đặc biệt là nấm mốc phát triển làm thức ăn bị mốc, giảm chất lượng dinh dưỡng và có thể sinh độc tố khiến cá ăn kém hoặc bỏ ăn. (0.5đ)

- Cách bảo quản: (Trả lời được trên 2 biện pháp được trọn 0.5 điểm)
+ Xếp các bao thức ăn trên kệ hoặc pallet, cách nền kho khoảng 10–20 cm.

+ Bảo quản trong kho khô ráo, thoáng mát, tránh nơi có độ ẩm cao.

+  Bao thức ăn cần được buộc kín, tránh tiếp xúc trực tiếp với không khí ẩm.

+ Kiểm tra định kỳ để phát hiện sớm thức ăn bị ẩm mốc.

Đề 906, 908

Câu 2: Câu 2: (1đ) Trong quá trình bảo quản thức ăn thủy sản, nếu bao bì bị rách và tiếp xúc với không khí ẩm thì chất lượng thức ăn có thể bị giảm.

Hãy giải thích vì sao hiện tượng này xảy ra và nêu biện pháp khắc phục.

ĐA: - Nguyên nhân: Khi bao bì bị rách, thức ăn tiếp xúc với không khí và hơi ẩm trong môi trường. Thức ăn thủy sản thường chứa nhiều chất dinh dưỡng như protein và lipid nên rất dễ bị hút ẩm, oxy hóa và nhiễm nấm mốc, làm giảm chất lượng và có thể tạo độc tố. (0.5đ)

- Cách bảo quản: (Trả lời được trên 2 biện pháp được trọn 0.5 điểm)

· Khâu kín hoặc thay bao bì mới khi phát hiện bao bị rách.

· Bảo quản thức ăn trong bao bì kín, chống ẩm tốt.

· Sắp xếp thức ăn gọn gàng trên kệ và tránh để gần nơi ẩm ướt.

Sử dụng thức ăn theo nguyên tắc nhập trước – xuất trước để hạn chế thời gian lưu kho

